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1 A40
PP23004

71991

Hóa chất 

ngoại kiểm 

xét nghiệm 

sinh hóa 

RIQAS Monthly  

General 

Clinical Chemistry 

Programme

(Chương trình 

Ngoại kiểm Riqas 

Sinh Hóa)

* Hóa chất ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng 

thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, 

hormones và kim loại vi lượng… Các thông 

số kiểm chuẩn tối thiểu: ACE (Angiotensin 

Converting Enzyme); Acid phosphatase 

(Prostatic); Acid phosphatase (Total); 

Albumin; Alkaline Phosphatase; ALT 

(ALAT); Amylase (Pancreatic); Amylase 

(Total); AST (ASAT); Bicarbonate; Bile 

acids; Bilirubin (Direct); Bilirubin (Total); 

Calcium (Ionised); Calcium; Chloride; 

Cholinestease; Cholesterol; CK, Total 

(CPK); Copper; Creatinine; D-3-

Hydroxybutyrate; Frustosamine; Free T3; 

Free T4; Gamma GT; GLDH; Glucose; 

HBDH; HDL-Cholesterol; Iron; Lactate; LD 

(LDH); Lipase; Lithium; Magnesium; 

NEFA; Osmolality; Phosphate (Inorganic); 

Potassium; Protein (Total); PSA; Sodium; 

TIBC; Total T3; Total T4; Triglycerides; 

TSH; UIBC; Urea; Uric Acid; Zinc; … hoặc 

tương đương.

* Lọ 5ml

Hộp/6 (lọ) 

x 5 ml

220001813

/

PCBA-

HCM

Randox Anh Lọ 12 1.213.334 14.560.008 RQ9128

Địa chỉ: Số 14 đường số 36, phường Tân Quy, quận 7, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0942148384

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y tế Trần Danh

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT ngày        tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro

Phụ lục XII

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU
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2 A41
PP23004

71992

Hóa chất 

ngoại kiểm 

xét nghiệm 

huyết học 

RIQAS Monthly 

Haematology 

(Haematology 

Programme) 

(Chương trình 

Ngoại kiểm Riqas 

Huyết Học)

* Hóa chất ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 

11 thông số công thức máu. Các thông số 

kiểm chuẩn: 11 thông số, bao gồm: 

Haemoglobin (Hb); Haematocrit (HCT); 

Mean Cell Volume (MCV); Mean Cell 

Haemoglobin (MCH); Mean Cell 

Haemoglobin Concentration (MCHC);  Red 

Blood Cell Count (RBC); Total White Blood 

Cell Count (WBC); Mean Platelet Volume 

(MPV); Red Cell Distribution Width 

(RDW); Plateletcrit (PCT); Platelets (PLT) 

hoặc tương đương. 

* Lọ 3ml

Hộp/3 (lọ) 

x 2 ml

200000569

/

PCBA-

HCM

Randox Anh Lọ 12 1.246.666 14.959.992 RQ9140

Danh mục gồm 02 mặt hàng Tổng giá trị: 29.520.000
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